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BÁO CÁO 

Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 

_______ 

Thực hiện Công văn số 2503/UBND-VP ngày 26/9/2023 của UBND 

huyện Sơn Hà về việc xây dựng  báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm  

năm 2024, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

PHẦN THỨ I 

 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2023 

Bước sang năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Sơn Nham lần thứ 

XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Trong bối cảnh 

tình hình trong nước và tỉnh, huyện có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan 

xen; đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Sơn Nham phải tiếp tục nỗ 

lực hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Trong năm 2023, toàn Đảng bộ, chính 

quyền và cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các Chỉ thị, Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Vì vậy trong 

năm tình hình kinh tế - xã hội của xã đã đạt được kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2023 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Trồng trọt 

Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 1246,8 tấn đạt 104,7% kế hoạch 
năm. Trong đó: 

- Cây lúa: Diện tích gieo sạ: 239,3 ha, đạt 103% kế hoạch năm, năng suất 
50,4 tạ/ha đạt 101% kế hoạch năm, sản lượng 1206,8 tấn đạt 104,2% kế hoạch 
năm. Tổng diện tích được tưới tiêu 232 ha đạt 100% kế hoạch năm. 

- Cây ngô: diện tích trồng 11,2 ha, đạt 112% kế hoạch năm; năng suất ước 
đạt 36,45 tạ/ha ước đạt 108,8 % kế hoạch năm, sản lượng 40 tấn ước đạt 119,4 
% kế hoạch năm.  

- Cây lạc (cây đậu phụng): Tổng diện tích trồng: 1,9 ha đạt 126% kế 
hoạch năm, năng suất ước đạt 26,6 tạ/ha đạt 110,8% kế hoạch năm, sản lượng 
5,1 tấn đạt 141,6% kế hoạch năm.   

- Cây ớt: Tổng diện tích trồng: 2,29 ha, năng suất ước đạt 159,9 tạ/ha, sản 
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lượng 24,36 tấn. 

- Dưa hấu: Tổng diện tích trồng: 10,6 ha (tại thôn Xà Riêng 4 ha, Xà Nay 
2 ha và Canh Mo 4,6 ha) năng suất đạt 234,15 tấn/ha, sản lượng 241,14 tấn.  

- Rau các loại: Tổng diện tích trồng: 20,4 ha, đạt 86,91% kế hoạch năm, 
năng suất ước đạt 151,4 tạ/ha ước đạt 168,3 % kế hoạch năm, sản lượng 308,8 
tấn ước đạt 146,27% kế hoạch năm.   

- Đậu các loại: Tổng diện tích trồng: 1 ha, đạt 43,48% kế hoạch năm, năng 
suất ước đạt 9,9 tạ/ha ước đạt 110 % kế hoạch năm, sản lượng 1 tấn ước đạt 
48,31 % kế hoạch năm.   

- Cây mì: Tổng diện tích trồng: 408,6 ha đạt 214,5% kế hoạch năm, năng 

suất bình quân ước đạt 157,8 tạ/ha đạt 100,1% kế hoạch năm, sản lượng 6.447,7 
tấn đạt 216,57% kế hoạch năm.  

1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

* Chăn nuôi, thú y 

- Tổng đàn gia súc 2.339 con ước đạt 101,78 % kế hoạch năm, trong đó: 
Đàn trâu 412 con ước đạt 102 % kế hoạch năm, đàn bò 906 con ước đạt 101,45 
% kế hoạch năm (tỉ lệ bò laizind 69%), đàn lợn 1135 con ước đạt 124,86 % kế 
hoạch năm. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 40 tấn đạt 16,44% kế 
hoạch năm, đàn dê 07 con ước đạt 7,3 % kế hoạch năm. 

 - Tổng đàn gia cầm: Hơn 10.367 con đạt 91,69 % kế hoạch năm. 

Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc: ổn định.  

* Thủy sản:  

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt (chủ yếu là nuôi lồng bè) 

trong năm ước đạt khoảng 9 tấn ước đạt 84,09 % kế hoạch năm. Trong đó sản 

lượng đánh bắt đạt 3,2 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 5,8 tấn. 

1.2. Công tác lâm nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên – môi trường 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường tiếp tục được 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.  

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

được tăng cường, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt được tổ chức thực hiện 

đảm bảo đúng quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 

liên quan đến dự án: Thủy điện Trà Khúc 2, đến nay đã vận động được 20 hộ gia 

đình nhận tiền đền bù, còn lại 03 hộ chưa nhận tiền, cụ thể: 

+ Đinh Văn Sự, với số tiền được đền bù theo phương án phê duyệt là 

54.667.000 đồng; 

+ Đinh Văn Vũ, với số tiền được đền bù theo phương án phê duyệt là 

724.432.000 đồng; 
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+ Đinh Văn Iêm, với số tiền được đền bù theo phương án phê duyệt là 

796.980.682 đồng. 

- Tổ chức kiểm tra, công tác chăm sóc bảo vệ trồng rừng gỗ lớn tại thôn 

Chàm Rao; kiểm tra, rà soát các tuyến đường nông thôn nhà nước và nhân dân 

cùng làm. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp dân thôn Chàm Rao 

triển khai thực hiện Dự án Thủy điện Sơn Nham. Đã chi trả tiền hỗ trợ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng 10/10 hộ bị ảnh hưởng. 

Phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất 

huyện giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện khu tái định cư tại 

thôn Xà Riêng. Đến nay đã phối hợp chi trả tiền hỗ trợ bồi thường về cây cối, 

hoa màu cho 10 hộ, còn 04 hộ chưa nhận tiền bồi thường vì lý do đi làm ăn xa 

không có mặt tại địa phương. 

Tiếp nhận và xác lập hồ sơ cho công dân trong lĩnh vực đất đai có 14 hồ 

sơ gồm: Lập hồ sơ đính chính thông tin bị sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 05 hồ sơ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất 03 hồ sơ; nhận thừa kế 03 hồ 

sơ; cấp mới GCN quyền sử dụng đất 01 hồ sơ; tặng cho 02 hồ sơ. 

- Ngay từ đầu năm đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Trạm Quản 

lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hà thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững xã Sơn Nham giai đoạn 2021 - 2025. 

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ 

thành viên trong Ban Chỉ đạo, kiện toàn các đội phòng cháy chữa cháy rừng ở 

các thôn nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cũng như công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng; xây dựng lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng; thông báo rộng 

rãi cho bà con nhân dân báo cáo về việc xử lý đốt, dọn thực bì trước khi đốt. 

- Chỉ đạo Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Sơn Hà phụ trách địa bàn xã, Cán 

bộ quản lý bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi tăng cường 

công tác tuần tra, truy quét, kiểm tra rừng 

- Duy trì và đảm vào liên lạc, thông tin với các xã giáp ranh trên địa bàn 

về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

1.3. Thu – chi ngân sách, Thương mại – dịch vụ 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2023 là: 

12.202.578.351 đồng/6.414.251.000 đồng, đạt tỷ lệ 190,3% so với dự toán 

HĐND xã giao. Trong đó: Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 

1.579.599.094 đồng/88.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 1.795 % so với dự toán với dự 

toán HĐND xã giao (Trong đó thu ngân sách xã được hưởng là 104.818.860 

đồng/30.400.000 đồng, đạt tỷ lệ 344,8 % so với dự toán với dự toán HĐND xã 

giao); Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.839.216.000 đồng/5.839.216.000 đồng, 

đạt tỷ lệ 100%; Thu bổ sung có mục tiêu: 3.834.035.000 đồng/487.035.000 

đồng, đạt tỷ lệ 787% Thu chuyển nguồn: 949.728.257 đồng. Tổng chi ngân sách 

địa phương trong năm 2023 ước thực hiện là: 10.653.379.257 đồng 

/6.356.651.000 đồng, đạt 167,6% so với dự toán HĐND xã giao. 
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- Tình hình thực hiện các chương trình hỗ trợ, phát triển sản xuất:  

+ Dự án 1: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022 thực hiện trong năm 

2023 với kinh phí 211 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 70 hộ dân thuộc hộ 

nghèo trên địa bàn 06 thôn, đã giải ngân xong. 

+ Dự án 1: Hỗ trợ xây nhà ở thực hiện năm 2023 với kinh phí 561 triệu 

đồng. Đối tượng thụ hưởng đã được UBND huyện phê duyệt, UBND xã đang 

thực hiện các bước tiếp theo. 

+ Tiểu Dự án 2, Dự án 3: UBND xã thực hiện chương trình hỗ trợ phát 

triển sản xuất tại 05 nhóm cộng đồng trên địa bàn 05 thôn: Bầu Sơn, Cận Sơn, 

Chàm Rao, Xà Nay và Xà Riêng. Hộ dân tham gia Dự án đã được tiếp nhận con 

giống (bò cái lai sinh sản), đang tiến hành giải ngân. 

- Tình hình các công trình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Sơn Hà giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: 20221-2025 năm 2023 trên địa bàn xã gồm 4 công trình khởi công mới 

và 1 công trình năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đó là:  

+ Nâng cấp đường điện 04kv xóm Núi KDC Gò Bao, thôn Xà Nay 

575.000.000 đồng; Đã giải ngân 460.138.000 đồng, đạt 80%; 

+ Đường BTXM đường ĐH 72 - nhà ông Đinh Văn Ốt, thôn Bầu Sơn 

287.500.000 đồng; Đã giải ngân 243.571.000 đồng, đạt 80%; 

+ Nâng cấp và mở rộng đường BTXM từ xóm Mới - bến đò thôn Chàm 

Rao 920.000.000 đồng; : Đã giải ngân 754.904.000 đồng, đạt 82%; 

+ Đường BTXM ĐH 72 - điểm trường Mầm non (Bầu Mi) 287.000.000 

đồng; Đã giải ngân 243.732.000 đồng, đạt 85%; 

1.4.  Công tác xây dựng NTM  

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy 

định là 11/19 tiêu chí, đạt 42 %, cụ thể: TC số 01 quy hoạch, TC số 4 về Điện, 

TC số 07 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, TC số 08 Thông tin Truyền 

thông, TC số 12 Lao động có việc làm, TC số 13 Tổ chức sản xuất, TC số 14 

Giáo dục và đào tạo, TC số 15 về y Tế, TC số 16 về Văn hoá, TC số 18 về Hệ 

thống Chính trị và tiếp cận pháp luật TC số 19 Quốc phòng an ninh. 

2. Về Văn hóa- xã hội 

2.1. Văn hóa thông tin, truyền thông, thể dục - thể thao 

- Cùng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, UBND xã đã tập 

trung chỉ đạo tuyên truyền các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; các hoạt động tuyên 

truyền, văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức phù hợp với tình hình địa phương 

như: tham gia Giải bóng chuyền truyền thống tranh cúp “Bông lúa vàng” , tham 

gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Đề án 

trồng một tỷ cây xanh nhân dịp Xuân Quý Mão - năm 2023 tại Nhà sàn truyền 

thống Hrê. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 nhân kỷ 

niệm 77 năm ngày thành lập Ngành thể dục, thể thao (27/3/1946- 27/3/2023) 1. 
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Tham gia giải bóng đá nam S11 năm 2023 do UBND huyện tổ chức và đã đạt 

giải Nhì môn bóng đá Nam. 

- Tiếp tục chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước đến với nhân dân theo quy định; treo cờ, băng rôn khẩu hiệu, pa nô 

“Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023” ở các trục đường chính tại 

trung tâm xã và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2023. 

- Duy trì phát sóng đài truyền thanh vào 17 giờ hàng ngày trong tuần. 

Tiếp tục thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, triển khai thực hiện việc đăng 

ký “Gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2023 theo tinh thần 

Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

* Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều 

hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp 

UBND xã Sơn Nham đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn xã, 

trong đó, tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc triển khai số 

hóa hồ sơ tại Bộ phận một cửa xã; đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; tham dự  các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi 

số cho cán bộ, công chức, viên chức, Tổ công nghệ số cộng đồng của xã và thôn. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xã thực hiện 

việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa dùng 

chung tỉnh; 100% các bộ phận chuyên môn UBND xã đã thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua phần mềm. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã kết nối, 

liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ việc gửi, nhận văn bản 

điện tử (trừ văn bản mật); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước 

được trao đổi dưới dạng điện tử qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều 

hành. 

UBND xã đã triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đối 

với các hệ thống như: Phần mềm quản lý văn bản điều hành, Phần mềm một cửa 

dùng chung, Hệ thống báo cáo Chính phủ, hóa đơn điện tử,... ước đạt trên 90%. 

2.2. Về công tác Lao động, thương binh và xã hội 

 - Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội chi trả kịp thời cho đối tượng chính 

sách người có công cách mạng từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2023 với tổng số 

tiền 939.742.000 đồng (tháng 01, 02/2023 với số tiền: 98.512.000 đồng/01 

tháng; tháng 03, 04, 05/2023 với số tiền 95.373.000 đồng/01 tháng; tháng 06, 

07/2023 với số tiền 96.607.000 đồng/01 tháng; tháng 8/2023 với số tiền 

94.733.000 đồng; tháng 9/2023 với số tiền 119.207.000 đồng + truy lĩnh tháng 

8/2023 với số tiền 49.445.000 đồng); tháng 10 với số tiền: 116.823.000 đồng; 

cấp tiền cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ với số tiền 140.000.000 đồng (1.400.000 

đồng/ 01 đối tượng thờ cúng). 
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 - Quà tết của Chủ tịch nước cho đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân 

nhân liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ là 141 đối tượng, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng, 

với tổng số tiền là 42.600.000 đồng. 

 - Quà tết của UBND tỉnh cấp cho đối tượng là thương binh, bệnh binh, con 

đẻ của người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ là 147 

đối tượng, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 73.500.000 

đồng. 

 - Quà bằng hiện vật cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ là 111 

xuất. (Bánh kẹo). 

 - Cấp tiền quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho đối tượng người có 

công và thân nhân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 cụ thể: 

quà Chủ tịch nước là 42.300.000 đồng, trong đó: 01 đối tượng, số tiền: 600.000 

đồng/xuất; 139 đối tượng số tiền 300.000 đồng/xuất; quà UBND tỉnh với số tiền 

73.500.000 đồng cho 147 xuất (500.000 đồng/xuất). 

 - Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân thuộc lĩnh vực người có công: 

chế độ mai táng phí: 01 hồ sơ (đã giải quyết xong); 02 hồ sơ đề nghị giải quyết 

chế độ người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (01 hồ 

sơ đã có quyết định nhận trợ cấp; 01 hồ sơ đã được Sở Lao động – TBXH tỉnh 

tiếp nhận); 04 hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. 

 - Hoàn chỉnh thông tin người có công cách mạng theo Đề án 06; 

 - Tiến hành rà soát danh sách thương binh giám định lại thương tật và bệnh 

binh giám định lại khả năng lao động theo yêu cầu của Thanh tra Sở LĐTBXH 

tỉnh; 

 - Phối hợp với Mặt trận xã lập danh sách và cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ 

nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 đợt 1 gồm: 181 hộ với số tiền 

108.600.000 đồng; đợt 2 gồm: 48 hộ với số tiền 28.800.000 đồng (600.000 

đồng/hộ) 

 - Quỹ lá xanh do Tỉnh đoàn huy động: 80 xuất (Đoàn xã chủ công). 

 - Quỹ từ Mặt trận huyện phân bổ lần 01: 37 xuất 

 - Quỹ Mặt trận huyện phân bổ lần 2: 60 xuất; 

 - Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho nhân 

dân và hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. 

 - Mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội 71 thẻ; Cựu chiến 

binh 04 thẻ; Dân tộc thiểu số 3.600 thẻ; Người dân số vùng ĐBKK 579 thẻ; trẻ 

em dưới 6 tuổi 560 thẻ; Đối tượng hộ nghèo 33 thẻ; Người có công với cách 

mạng 28 thẻ; thân nhân người có công bao gồm liệt sĩ 17 thẻ; Người đủ 80 tuổi 

trở lên không có lương hưu, trợ cấp 01 thẻ. 

 Tiếp nhận và cấp phát 04 mặt hàng thiết yếu cho đối tượng là người đồng 

bào dân tộc thiểu số năm 2023 cho 1.270 hộ, 4.517 khẩu (Nước mắm 2 chai/ hộ 

tương ứng với 2.540 chai; dầu ăn 01 chai /hộ tương ứng với 1.270 chai; bột ngọt 
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01 gói/số khẩu tương ứng với 4.517 gói; muối Iot 01 gói/khẩu tương ứng với 

4.517 gói. 

 - Việc cấp, phát các mặt hàng thiết yếu cho người đồng bào dân tộc thiểu số 

và được cấp đảm bảo số lượng, đúng đối tượng. 

 - Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2023 cho đối 

tượng hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 

88/2019/QH14 với 70 hộ, danh sách đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết 

định số 718/QĐ-UBND ngày 29/5/2023, dự kiến sẽ cấp phát cho nhân dân vào 

ngày 14/9/2023; 

 - Tiếp nhận và trả kết quả 35 hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân có liên 

quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội, trong đó: 06 hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ chi 

phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội; 29 hồ sơ đề nghị thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 

(bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). 

 - Trong năm 2023 số lao động trên địa bàn xã tham gia lao động sang thị 

trường các nước là 03 lao động đạt 60% kế hoạch năm, cụ thể: 02 lao động sang 

thị trường Nhật Bản (Nguyễn Thị Ly A (Canh Mo); Trần Thị Nam Nhi (Canh 

Mo)); 01 lao động sang thị trường Đài Loan (Huỳnh Nhan Ngọc Ánh (Canh 

Mo).  

 - Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: UBND xã đã đăng ký số 

lao động có nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn xã theo Công văn số 

1672/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh với số lượng 30 người, trong đó số lao động thuộc hộ nghèo có 15 người, số 

lao động thuộc hộ cận nghèo có 17 người, số lao động thuộc hộ mới thoát nghèo 

dưới 36 tháng có 08 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa mở lớp 

đào tạo.  

 - UBND xã đang tiến hành công tác rà soát hộ nghèo năm 2023, kết quả sơ 

bộ: 320 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 21,21%, 166 hộ cận , chiếm tỉ lệ 11 % 

 - Phối hợp với các thôn rà soát, tổng hợp danh sách nhu cầu các mặt hàng 

thiết yếu cho đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024: 1.281 hộ với 4.541 khẩu. 

 2.3. Về công tác giáo dục và đào tạo 

 Đầu năm học số lượng học sinh ta lớp tại các bậc học: THCS: 286 em, Tiểu 

học: 466 em, Mầm non: 210 cháu. Các trường trên địa bàn đã tổ chức Lễ khai 

giảng năm học 2023-2024, công tác dạy và học đang vào giai đoạn ổn định.  

 2.4. Về công tác Y tế, Dân số - KHHGĐ 

Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng và thường xuyên, tổ chức trực 24/24 

để kịp thời sơ cấp cứu ban đầu (đã điều trị và khám hơn 798 lượt bệnh nhân).  
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Ngay từ đầu năm, UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực 

phẩm xã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhân tháng 

hành động vì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023. Số cơ sở buôn bán 

được kiểm tra là 26/26 cơ sở (được nhắc nhở, rút kinh nghiệm). Không có cơ sở 

vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.  

III. Lĩnh vực nội chính 

1. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2023, triển 

khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức phát động phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn xã 

Sơn Nham; Phối hợp với Công đoàn cơ sở xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công 

chức năm 2023. 

UBND xã đã tập trung chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo 

điều hành công tác cải cách hành chính năm 2023, ban hành các Chương trình 

công tác năm, trọng tâm theo tháng, quý, xây dựng lịch công tác tuần. Bên cạnh 

đó, tiếp tục chú trọng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 

công việc, thủ tục hành chính trên địa bàn xã. 

2. Công tác tôn giáo 

Trên địa bàn xã hiện có 9 hệ phái Tin lành với 14 điểm nhóm sinh hoạt; 

có 385 hộ với khoảng 1.314 người dân theo đạo khoảng 602 tín đồ báp têm (về 

số lượng không tăng, không giảm so với cuối năm). Các điểm nhóm thường 

xuyên tổ chức sinh hoạt cho các tín đồ vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, tổ 

chức sinh hoạt đúng theo nội dung danh mục chương trình đã thông báo với 

chính quyền địa phương. Mọi sinh hoạt, hoạt động của 14 điểm nhóm đều nặng 

về giáo lý, kinh thánh. Chưa có sự việc nổi cộm xảy ra và sự xuất hiện của tà 

đạo. 

UBND xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động tôn 

giáo.Tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ 14 Trưởng điểm nhóm của các Hệ phái Tin Lành 

trên địa bàn xã để tuyên truyền vận động thực hiện đúng Luật Tín ngưỡng tôn 

giáo và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch 

Thực hiện việc chứng thực, đăng ký hộ tịch, cấp bản sao theo quy định, 

phục vụ kịp thời nhu cầu cho nhân dân. Tính từ ngày 01/01/2023 đến 

01/11/2023 đã thực hiện: đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh 72 trường hợp, 

đăng ký kết hôn 43 cặp, xác nhận tình trạng hôn nhân có 25 trường hợp, chứng 

thực bản sao từ bản chính 2204 trường hợp, chứng thực chữ ký 16 trường hợp, 

chứng thực hợp đồng 27 trường hợp, đăng ký khai tử 19 trường hợp, cấp bản sao 

trích lục hộ tịch 213 trường hợp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định tại Luật Hộ tịch và Nghị định 

số 123/2015/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Hộ tịch; việc 

thực hiện công tác chứng thực đã đi vào nền nếp hơn theo tinh thần Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP, ngày 16/02/2015 của Chính phủ. 

4. Tiếp nhận giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến 
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nghị của công dân 

Trong năm 2023, UBND xã thực hiện công tác tiếp công dân. Tuy nhiên, 

không có công dân đến yêu cầu giải quyết. 

Đơn năm 2023 chuyển sang: 02 đơn, đã giải quyết dứt điểm trong quý I 

năm 2023. 

Trong năm 2023 UBND xã tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của công dân liên 

quan đến tranh chấp đất đai cụ thể như sau:  

+ Đơn của ông Văn Tấn Đông, sinh năm 1956, có hộ khẩu thường trú tại: 

thôn Canh Mo, xã Sơn Nham tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Trường Giang, 

thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, đơn tiếp nhận ngày 06/6/2023. Hồ sơ đã trình 

UBND huyện giải quyết. 

+ Đơn của ông Mai Hồng Hà, sinh năm 1979, có hộ khẩu thường trú tại: 

xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà tranh chấp đất đai với ông Lê Văn Hạ, thôn Canh Mo, 

xã Sơn Nham, đơn tiếp nhận ngày 21/6/2023. UBND xã đã chỉ đạo công chức 

Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng và Môi trường xác minh giải quyết theo quy 

định. Đơn đã được giải quyết xong. 

+ Đơn của ông Đinh Văn Cha cư trú tại thôn Chàm Rao, xã Sơn nham 

tranh chấp đất đai với ông Đinh Văn Chín cùng cư trú tại thôn Chàm Rao. Đơn 

đã được giải quyết xong. 

5. Công tác Quốc phòng- An ninh 

  - Công tác duy trì trực bảo vệ mục tiêu 12/24 tại trụ sở làm việc của 

Đảng ủy – HĐND – UBND xã và trực SSCĐ 24/24 các ngày lễ, tết trong năm 

đảm bảo quân số và an toàn;  thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Công an theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình của địa phương, không để 

xảy ra ''điểm nóng'' phức tạp về an ninh chính trị; tổ chức kiểm tra, kiểm soát địa 

bàn các ngày lễ, Tết trong năm đúng theo kế hoạch nhằm góp phần bảo vệ an 

toàn các ngày lễ, Tết, giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn, xử lý kịp thời 

các vụ việc xảy ra. 

- Tổ chức tiếp đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2023 đăng 

ký 8/8 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Công tác giao quân 

cho huyện năm 2023 8/8 thanh niên đạt chỉ tiêu kế hoạch của trên; tổ chức xét 

duyệt chính trị và thực hiện kết nạp lực lượng dân quân đúng qui định hướng 

dẫn của trên; kết nạp mới là 23 đồng chí, luân phiên cho ra 23 đồng chí. Tham 

gia huấn luyện dân quân cơ động năm thứ 2 trở đi và năm thứ nhất đảm bảo 

quân số đạt chỉ tiêu kế hoạch trên giao, kết quả huấn luyện được cấp trên nhận 

xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức đăng ký chốt thực lực công dân 

trong độ tuổi 17 (sinh năm 2006) và khám, đăng ký NVQS lần đầu (có 37 em 

đạt 100%). Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cử cán bộ tham gia 

các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.  

- Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023 

đúng theo kế hoạch của trên, kết quả diễn tập được Ban chỉ đạo Diễn tập cấp 

huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo Ban CHQS xã tổ chức xét 

duyệt chính trị, đạo đức, chính sách cấp xã trong công tác tuyển chọn, gọi công 

dân nhập ngũ năm 2024. 
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- Chỉ đạo Ban CHQS xã tổ chức giao lệnh khám NVQS năm 2023 65/65 

lênh chuẩn bị cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngủ năm 2024 đạt chỉ 

tiêu trên giao 

- Chủ động nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, tham mưu 

kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc giải quyết có hiệu 

quả các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, đặc biệt là trong lĩnh vực đất 

đai, không để xảy ra điểm nóng.  

- Chỉ đạo Công an xã tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 29-

NQ/ĐU, ngày 03/02/2023 của Đảng ủy xã Sơn Nham về tăng cường sự lãnh đạo 

của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 

2023. 

- Ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 06/02/2023 của Chủ tịch 

UBND xã về thực hiện Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối 

với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 2023. 

- Thành lập và ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham. 

- Triển khai Kế hoạch số 69/KH-CAH, ngày 14/11/2022 về việc thực hiện 

mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 129/KH-CAH, ngày 

15/11/2022 về việc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã bảo 

đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kế 

hoạch số 136/KH-CAH, ngày 01/12/2022 về việc tuyên truyền kiến thức pháp 

luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã trong đợt 

tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Kế hoạch số 143/KH-CAX, ngày 08/12/2022 về đảm bảo ANCT, TTATXH 

trước, trong và sau dịp Lễ Giáng sinh năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 

79/KH-CAX, ngày 06/7/2022 về phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng 

tới kỷ niện 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân 

dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Kế hoạch số 143/KH-CAX, ngày 

03/11/2022 về phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT; Kế hoạch số 

146/KH-CAX, ngày 03/11/2022 về phát động thi đua thực hiện tổng rà soát, 

kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo Công an phối hợp với BCH Quân sự xã tổ chức 61 lượt với 134 

cán bộ Chiến sĩ và Dân quân xã tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua công 

tác tuần tra đã giải tán 04 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đốt lửa ngồi uống bia, 

rượu quá 22 giờ; tuyên truyền, nhắc nhở 15 trường hợp tham gia giao thông 

không đội mũ bảo hiểm, chở 3; giải tán 08 tụ điểm xóc bầu của nhỏ lẻ. Phối hợp 

cùng Đội CSGT-TT thực hiện việc kiểm soát giao thông, đo nồng độ cồn 02 lượt 

trên địa bàn xã. Gọi hỏi, ren đe, cho viết cam kết 01 đối tượng tái hòa nhập cộng 

đồng có biểu hiện vi phạm pháp luật. 

- Mời 22 chủ xe công nông (cọc cạch) đến làm việc và yêu cầu ký cam kết 

không điều khiển xe công nông (cọc cạch); máy kéo tự độ chế, lắp ráp; xe cơ 

giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên các tuyến đường xã, đường 
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huyện, đường đô thị, đường tỉnh và tuyến quốc lộ. 

- Thực hiện tốt công tác đảm an ninh, trật tự khu vực Đầu mối Thạch 

Nham (từ ngày Mùng 1 – Mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2023) để Nhân dân vui 

Xuân đón Tết. 

- Công tác quản lý cư trú: Tiếp nhận 126 hồ sơ. (Trong đó: Đăng ký 

thường trú: 105 trường hợp; đăng ký tạm trú 03 trường hợp; xóa đăng ký thường 

trú: 12 khẩu; điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về dân cư: 16 trường hợp; 

thay đổi hộ tịch: 02 trường hợp; tách hộ: 16 trường hợp).  

- Tiếp nhận 102 hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe. (Trong đó: Đăng ký mới: 

93 xe; cấp lại đăng ký xe: 04 xe; sang tên trong tỉnh: 05 xe (100% hồ sơ tiếp 

nhận qua dịch vụ công trực tuyến).  

IV. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được: 

 

UBND xã đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên 

về công tác nhiệm vụ điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được triển 

khai đồng bộ. Trong năm 2023 tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã tiếp 

tục được duy trì và phát triển ổn định, một số nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với 

tiến độ kế hoạch năm (đạt 100%) như: tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn, sản lượng cây lương thực có hạt, các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp 

tục được triển khai theo đúng kế hoạch…; các mục tiêu an sinh xã hội được duy 

trì thực hiện quan tâm chu đáo, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú 

trọng, công tác tổ chức cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn được đảm bảo, 

quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đó là kết quả của 

sự nỗ lực của Nhân dân và cả hệ thống chính trị trong toàn xã. 

2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

2.1. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:  

- Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu ổn định do tác 

động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường; công tác rà soát chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng chưa thật sự quyết liệt. 

- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (quản lý tài nguyên, 

khoáng sản, tôn giáo,...) còn một số mặt hạn chế.  

- Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn gặp những khó 

khăn, tiến độ thực hiện và giải ngân chậm. 

- Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải quyết đơn, thư, phản ánh, 

kiến nghị của nhân dân; song tình hình đơn thư khiếu kiện về đất đai vẫn còn 

diễn biến phức tạp nên việc giải quyết còn chậm. 

- Công tác triển khai, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ được giao ở một số bộ phận chuyên môn chưa kịp thời, chất lượng 

tham mưu của một số công chức chuyên môn chưa cao; việc thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của UBND xã, các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại một số bộ phận chuyên 

môn chưa chủ động nên còn chậm tiến độ; chưa thực hiện đúng chế độ thông tin 

báo cáo.  
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2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Thời tiết nắng hạn kéo dài, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và cây trồng 

diễn biến phức tạp như bệnh cúm gia cầm, bệnh khảm lá sắn, bệnh trên cây 

keo... làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn xã. 

- Công tác nắm tình hình, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một 

số công chức chuyên môn chưa chủ động, hiệu quả;  

- Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực 

hiện nhiệm vụ chưa cao; năng lực của một bộ phận công chức chưa đáp ứng 

được yêu cầu công việc. 

- Khối lượng công việc hành chính phát sinh ngày càng cao, trong khi 

biên chế của xã ngày càng tinh giản, số lượng công chức chưa đủ so với số biên 

chế được giao. 

- Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn, 

nhiều trường hợp chây ỳ, trốn tránh và cố tình dây dưa nợ thuế. 

PHẦN THỨ II 

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

I. NHẬN ĐỊNH VỀ BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2024 

1. Thuận lợi 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, 

ổn định; Hệ thống chính trị từng bước được củng cố ngày càng phát huy, nâng 

cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác cải cách thủ tục 

hành chính trong giải quyết công việc của công dân ngày càng được đề cao. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại theo quy định. 

Công tác tài nguyên môi trường, phòng, chống hạn và phòng chống thiên 

tai được quan tâm chỉ đạo. Hệ thống giao thông, thủy lợi từng bước được nâng 

cấp, góp phần thuận lợi cho việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân.  

Công tác phòng trừ dịch bệnh được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt tình 

hình dịch bệnh được kịp thời nên khả năng xảy ra dịch bệnh diện rộng rất thấp. 

Công tác y tế được quan tâm đầu tư mọi mặt. Công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm luôn được chú trọng. Trong nhiều năm liền không để xảy ra vụ ngộ 

độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua đường tiêu hóa trên địa bàn. 

2. Những khó khăn, thách thức, rủi ro 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 xây dựng trong bối cảnh 

tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có những biến khó lường; diễn biến thời 

tiết bất thường, tình trạng nắng nóng khô hạn kéo dài, tình hình dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn có thể bùng phát trở lại.  

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền 
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kinh tế. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án lớn nhằm tạo động lực 

cho phát triển kinh tế trong năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí 

hậu. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và 

thực thi pháp luật ở các ngành, các cấp; quyết liệt phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU (DỰ KIẾN) 

Để khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; giảm 

nghèo nhanh và bền vững; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024,  Uỷ ban nhân dân 

xã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu sau. 

1. Chỉ tiêu kinh tế 

- Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) 1.235 tấn. Trong đó: Cây lúa: 

Diện tích 232 ha, năng suất bình quân 50 tạ/ha, sản lượng 1.160 tấn; Cây ngô: 

Diện tích 10 ha, năng suất bình quân đạt 35 tạ/ha, sản lượng 35 tấn. 

- Cây mì: Diện tích 190,50 ha, năng suất 156,28 tạ/ha, sản lượng 2.977,08 

tấn. 

- Cây lạc: Diện tích 1 ha, năng suất 25 tạ/ha, sản lượng 25 tấn.  

- Đậu các loại: Diện tích 2,3 ha, năng suất 9 tạ/ha, sản lượng 2,07 tấn 

- Rau các loại: Diện tích 24 ha, năng suất bình quân 89 tạ/ha, sản lượng 

2136 tấn.  

- Tổng đàn gia súc 2.291; trong đó: đàn trâu 401 con; đàn bò 906 con, 

(trong đó bò lai chiếm tỷ lệ 69%); đàn heo 1135 con. Tổng đàn gia cầm 10.306 

con. 

- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng 10 tấn, trong đó sản lượng 

thủy sản đánh bắt 4,5 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng 5,5 tấn, diện tích nuôi 

trồng 0,2 ha 

- Thủy lợi: Tổng diện tích được tưới : 232 ha. 

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác quản lý, bảo vệ  rừng theo kế hoạch; tỷ lệ 

che phủ rừng đạt 55%; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng và chỉ đạo 

tăng cường tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng phá rừng. 

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu huyện 

giao. 

- Chi ngân sách địa phương đúng pháp luật, đảm bảo hoạt động của bộ 

máy hành chính nhà nước gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội 
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- Năm học 2024-2025 huy động 100% học sinh các cấp đến trường, đi học 

chuyên cần. Tiến hành thống kê cơ sở vật chất trường, lớp học và dự đoán được 

số lượng học sinh tăng giảm trong những năm tiếp theo trên địa bàn xã. Tổng số 

học sinh trên địa bàn xã: 1.061 học sinh, trong đó: Mầm non: 227 cháu, tiểu học 

533 học sinh, trung học cơ sở 295 sinh, dân tộc nội trú 6 học sinh. 

- Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: 01. Tỷ lệ xã đạt 

chuẩn 100%. 

- Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 01. Tỷ lệ xã đạt 

chuẩn: 100%. 

- Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 01. Tỷ lệ xã đạt chuẩn: 

100%. 

- Dân số: Tổng số hộ: 1.509 hộ, với  4.528 khẩu (số chỉ tiêu huyện giao), 

số thực tế:  5.505 người. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,0 %o. 

- Tỷ lệ giảm sinh 0,13 %o 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 24,50%. 

- Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 01. 

- Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế 3.700 người, trong đó lao 

động được tạo việc làm mới 329 người. 

- Số hộ nghèo theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2022-2025 năm 2023 đạt từ 4-5% trở lên. 

- Gia đình văn hóa  đạt 92 % trở lên; 

- Thôn văn hóa đạt 100%; 

- Tỷ lệ cơ quan, trường học văn hóa 100 %. 

- Tỷ lệ hộ được xem truyền hình và nghe Đài TNVN trên 97% 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 100%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 90% trở lên. 

- Phấn đấu đạt từ 02 tiêu chó NTM trở lên. 

3. Chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh 

- Đạt xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh. 

- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; đảm bảo chất lượng; huấn 

luyện, giáo dục quốc phòng đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- 100% thôn đạt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

- Tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

quy định của pháp luật, kịp thời, không để tồn đọng. 

 4. Công tác Nội chính, thi đua – khen thưởng 
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- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định một số biện pháp chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

của tỉnh Quảng Ngãi; 

- Không có cán bộ, công chức bị vi phạm kỷ luật. 

- Chú trọng đến công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, 

công chức, người lao động điển hình, tiên tiến. 

- Tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo 

quy định của pháp luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất 

đạt hiệu quả. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản luật; tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật để nhân dân biết và thực hiện. 

- Tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng và đăng ký giao ước thi đua năm 

2023. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- XÃ HỘI NĂM 2024 

1. Về kinh tế 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Đại hội đảng bộ 

xã, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã khóa XIII, Nghị quyết chuyên đề của 

Huyện ủy khóa XXIV, kế hoạch tiếp tục thực hiện các Nghị quyết chuyên đề 

của Huyện ủy khóa XXIII, chú trọng xây dựng các giải pháp thực hiện đồng bộ, 

phù hợp khả năng nguồn lực của xã để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội trong năm 2024. 

- Chủ động theo dõi, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong 

năm 2024, kịp thời đưa ra những giải pháp, lộ trình thực hiện đảm bảo hoàn 

thành; đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) để phù hợp với tình hình 

thực tế. 

- Huy động và tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương 

trình dự án; đồng thời phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát 

triển sản xuất, hạ tầng, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 

- Tập trung thực hiện nhiều giải pháp, xây dựng kế hoạch cụ thể để phấn 

dấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao; khuyến khích sản xuất kinh 

doanh để tăng nguồn thu trên địa bàn. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, 

hiệu quả. Uư tiên kinh phí đầu tư phát triển và đảm bảo ann sinh xã hội.Theo 

dõi, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư, có những biện pháp kịp thời xử lý 

những khó khăn vướng mắt. 

- Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá nâng cao các tiêu chí đã đạt về xây 

dụng nông thôn mới.  

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2024, nạo vét kênh 

mương, chủ động theo dõi tình hình diễn biến khí hậu, đề xuất các phương án 
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đảm bảo nước tưới cho các cánh đồng trên địa bàn xã, đồng thời theo dõi tình 

hình diễn biến sâu bệnh gây hại và thực hiện các biện pháp phòng trừ. Đẩy mạnh 

thâm canh và tiến bộ kho học kỹ thuật; phát triển các loại lúa lai, ngô lai, cung 

ứng đầy đủ, kịp thời giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho nhân dân.  

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa 

bàn xã; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường, 

nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về 

tài nguyên, khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo giải 

quyết đơn thư, khiếu nại về tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải 

phóng mặt bằng… 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế -xã hội của tỉnh, huyện, xã tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày 

các lễ lớn của đất nước; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ. 

- Tiếp tục chủ động tập trung hơn trong việc kiểm tra, giám sát phòng, 

chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong 

việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-

NQ/TW; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả giáo dục; ... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến và các chính sách có liên quan đến giáo dục và đào tạo 

trên địa bàn xã. 

- Tuyên truyền chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường quản lý, củng cố hoạt động tuyến y tế cơ 

sở, triển khai các chương trình phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng và các dịch 

bệnh nguy hiểm ở người; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. 

- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện, kỷ niệm trong 

năm; tuyên truyền về thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, an toàn giao thông, an toàn thực 

thẩm và phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn xã. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 

22/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phát triển thiết chế văn 

hoá, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân 

tộc Hrê huyện Sơn Hà giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 04/6/2021 

của Huyện ủy Sơn Hà về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hre gắn 

với phát triển du lịch; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 04/6/2021 về tập trung 

xây dựng chính quyền điện tử, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh 
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nghiệp. 

- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách 

mạng. Đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động, đào tạo 

nghề. Tham gia Sàn giao dịch việc làm; phối họp với các doanh nghiệp có cấp 

phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức tư vấn tại xã; triển 

khai công tác đào tạo nghề trong năm 2024; 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt là công tác 

giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện 

có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Đẩy mạnh việc triển khai thực 

hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyến thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình dự án 

cho đông bào dân tộc thiếu số; triển khai thực hiện chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình 

Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực góp 

phần giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của người dân ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Lĩnh vực nội chính, quốc phòng, an ninh 

3.1. Lĩnh vực nội chính 

- Tiếp tục theo dõi, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai 

minh bạch, nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ 

thông tin, duy trì triển khai phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị  đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu đề ra;  

Nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo 

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường trách nhiệm của các ban ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội trong công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt 

điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 

3.2. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc 

gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; Chủ động phòng ngừa, đấu 

tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ 

của các thế lực thù địch; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
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tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ 

với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn 

diện. Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chỉ 

tiêu và chất lượng. 

- Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông đường 

bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy nổ trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 

2023, dự kiến chỉ tiêu xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024.  

UBND xã Sơn Nham kính báo cáo./. 

Nơi nhận:    

- UBND huyện;  
- Phòng TCKH huyện;   

- TT: Đảng uỷ, HĐND xã;  

- CT, PCT UBND xã; 
- UBMTTQVN xã, các tổ chức CT-XH; 

- 06 Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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